
 QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CƠ QUAN QUẢN LÝ QUỸ 

Số: 04/QPCTT-BPNV 
V/v Hướng dẫn lập Kế hoạch thu Quỹ 

phòng, chống thiên tai. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:   

 - Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy; 

 - Các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh; 

 - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành 
phố Tuyên Quang; 

 - Công an tỉnh; 
 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
số: 16/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về việc thành lập Cơ quan quản lý Quỹ 
Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 

11/01/2022 về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh 
Tuyên Quang; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản 
lý Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang. 

Để thực hiện việc lập kế hoạch và thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai (Quỹ 
PCTT) đảm bảo thống nhất, đúng quy định, Cơ quan quản lý Quỹ Phòng chống 

thiên tai tỉnh hướng dẫn công tác lập kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai 
(Quỹ PCTT) cụ thể như sau: 

1. Đối tượng phải lập kế hoạch thu Quỹ PCTT: Văn phòng Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc 
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Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Huyện ủy, Thành ủy (bao gồm các ban đảng, đoàn 

thể Huyện ủy, Thành ủy); các tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện; các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tỉnh ủy (bao gồm Văn 
phòng tỉnh ủy, các ban đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy); Hội đồng nhân dân 

tỉnh (bao gồm Văn phòng HĐND, các Ban trực thuộc, Đoàn Đại biểu Quốc 
hội); các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, các cơ quan đơn vị Trung ương, tổ 
chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Công tác lập kế hoạch thu Quỹ PCTT: 

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã căn 
cứ đối tượng, mức đóng góp thuộc phạm vi quản lý, các đối tượng miễn, giảm, 

tạm hoãn để xây dựng kế hoạch thu của cơ quan, đơn vị và địa phương cụ thể: 

a) Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân 
dân tỉnh; Tỉnh ủy (bao gồm Văn phòng tỉnh ủy, các ban đảng và cơ quan trực 

thuộc Tỉnh ủy); Hội đồng nhân dân tỉnh (bao gồm Văn phòng HĐND, các Ban 
trực thuộc, Đoàn Đại biểu Quốc hội); Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 
các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, các cơ quan trung ương có trụ sở đóng trên 

địa bàn thành phố Tuyên Quang:  

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo việc thực hiện lập kế 
hoạch thu Quỹ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; lực lượng 

vũ trang và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn (nếu có) trong đơn vị gửi 
về Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 30 tháng 4 hàng 
năm để tổng hợp. 

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã:  

- Chỉ đạo các tổ dân phố, thôn, xóm: Tổ chức rà soát, lập danh sách người 
lao động trên địa bàn và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp 

Quỹ (trừ các đối tượng là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các 
doanh nghiệp nhà nước, người lao động trong các doanh nghiệp) gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã trước ngày 01 tháng 4 hàng năm để tổng hợp. 

- Thực hiện lập kế hoạch thu Quỹ đối với người lao động trên địa bàn xã; 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân cấp xã và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn gửi Ủy ban nhân 
dân cấp huyện trước ngày 15 tháng 4 hàng năm để tổng hợp. 

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

- Yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 
thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Huyện ủy, Thành ủy (bao gồm 
các ban đảng, đoàn thể Huyện ủy, Thành ủy); Văn phòng Hội đồng nhân dân 

cấp huyện, xã; các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; các tổ chức chính trị, xã 
hội cấp huyện, xã; các cơ quan, đơn vị Trung ương quản lý đóng trên địa bàn 
các huyện lập kế hoạch thu Quỹ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động; lực lượng vũ trang và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn (nếu có) 
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trong đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15 tháng 4 hàng năm 

để tổng hợp. 

- Yêu cầu Giám đốc, người đứng đầu các tổ chức kinh tế trong nước và 
nước ngoài đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện lập kế hoạch thu Quỹ đối với 

người lao động và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn (nếu có); kinh phí 
đóng góp bắt buộc của đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15 
tháng 4 hàng năm để tổng hợp. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc xây 
dựng, tổng hợp kế hoạch thu Quỹ đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý 
(cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã 

hội, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn)  và UBND 
cấp xã trên địa bàn quản lý, báo cáo Cơ quan quản lý Quỹ PCTT tỉnh trước ngày 
30 tháng 4 hàng năm để tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định.  

d) Đối với Cơ quan Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh:  

Cơ quan quản lý Quỹ tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng 
hợp kế hoạch thu Quỹ đối với các cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a, b, c mục 2 

nêu trên và các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ hàng năm 
trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao kế hoạch thu Quỹ 
trước ngày 15 tháng 5 hàng năm và thông báo kế hoạch thu Quỹ tới các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai, thực hiện. 

(Có các biểu mẫu số 1a,1b, 1c, 02, 3a, 3b,3c kèm theo) 

3. Mức đóng góp: Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 78/2021/NĐ-

CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

a) Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài 
trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo 

tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế 
nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi 
phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. 

b) Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động 
bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao 

động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ 
chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở 
trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị 
trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang: Đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia 
cho số ngày làm việc trong tháng: (1/2 x mức lương cơ sở)/22 ngày. 

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp: 
Đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc 
trong tháng theo hợp đồng lao động: (1/2 x mức lương tối thiểu vùng)/số ngày 

làm việc theo hợp đồng đã ký. 
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Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải 

đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất. 

- Người lao động khác, ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b 
khoản này, đóng góp 10.000 đồng/người/năm. 

4. Thời hạn nộp Quỹ: Đối với cá nhân nộp một lần trước 31 tháng 7 hàng 
năm; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn nộp tối thiểu 
50% số phải nộp trước 31 tháng 7, số còn lại nộp trước 30 tháng 11 hàng năm. 

Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh kéo dài và ảnh hưởng phạm vi lớn, Cơ 
quan quản lý Quỹ sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh thời 
hạn nộp hoặc quyết định miễn, giảm đóng góp Quỹ cấp tỉnh cho phù hợp. 

5. Quản lý, sử dụng Quỹ tại cấp huyện, xã: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã giữ lại tối đa không quá 28% số thu trên địa bàn 
để hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu (không quá 5%); chi phí hành 

chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%) và chi thực hiện 
các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã (không quá 20%). Số tiền thu quỹ 
còn lại (tối thiểu 72% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản quỹ ở cấp huyện do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện giữ lại tối đa không quá 23% số thu trên địa 
bàn (bao gồm cả số thu của cấp xã) để chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống 

thiên tai tại cấp huyện (không quá 20%) và chi phí hành chính phát sinh liên 
quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%). Số tiền còn lại (tối thiểu 77% số thu 
trên địa bàn) nộp về tài khoản của Quỹ PCTT cấp tỉnh theo thông tin sau: 

- Tên đơn vị nhận tiền: Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh TQ;  

- Địa chỉ: Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;  

- Số tài khoản: 118602132888, mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam, chi nhánh Tuyên Quang. 

6. Thời gian thực hiện: 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện lập kế hoạch 

thu Quỹ năm 2022 gửi về Cơ Quan quản lý Quỹ (Chi cục Thủy lợi – Sở Nông 
nghiệp và PTNT) trước ngày 30/4/2022 đồng thời gửi file vào địa chỉ: 
trucban.tq@gmail.com để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đôn 

đốc và thực hiện thu nộp Quỹ PCTT dứt điểm các đối tượng phải thu trên địa 
bàn trong giai đoạn 2015 -2021 nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh xong trước 
ngày 31/5/2022 kèm theo danh sách các tổ chức, đơn vị thu nộp theo thời gian 

nộp để đối chiếu. 

- Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, Tỉnh ủy (bao gồm Văn phòng tỉnh ủy, các ban đảng và cơ quan trực thuộc 

Tỉnh ủy); Hội đồng nhân dân tỉnh (bao gồm Văn phòng HĐND, các Ban trực 
thuộc, Đoàn Đại biểu Quốc hội); các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh; các cơ 
quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang lập kế hoạch thu 

Quỹ PCTT năm 2022 gửi về Cơ quan quản lý Quỹ PCTT - Sở Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn trước ngày 30/4/2022 đồng thời gửi file vào địa chỉ: 

trucban.tq@gmail.com để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

Cơ quan quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy; Hội đồng nhân 

dân các cấp; các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức chính trị, 
xã hội cấp tỉnh, huyện; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn triển khai tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên 

chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý biết để tổ chức 
thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời 

phản ánh về Cơ quan quản lý Quỹ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hòm 
thư: trucban.tq@gmail.com hoặc liên hệ Đ/c Nguyễn Tuấn Đạt, sđt: 0977.600.880 
để được hướng dẫn, giải đáp). Trường hợp vượt thẩm quyền, Cơ quan quản lý Quỹ 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./. 

I 
GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  
- Như trên; (Đề nghị)  
- UBND tỉnh; (Báo cáo)   
- Chủ tịch HĐQL Quỹ; (Báo cáo)    
- Các thành viên Hội đồng QL Quỹ;   
- Ban Kiểm soát;   
- Cơ quản Quản lý Quỹ;   
- Trang Web của Sở NN và PTNT;  Nguyễn Công Hàm 
- Các đơn vị trực thuộc Sở NN và PTNT;    
- Lưu VT.TL.  
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